
KẾ HOẠCH PHỐI HỢP 

SỐ 6559/KHPH-TCTĐA06CP-TCTĐA06KH NGÀY 04/7/2023 

GIỮA TỔ CÔNG TÁC ĐỀ ÁN 06 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ

TỔ CÔNG TÁC ĐỀ ÁN 06 TỈNH KHÁNH HÒA 

VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TẠI ĐỀ ÁN 

“PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU DÂN CƯ, 

ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ

CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2022 – 2025, 

TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030” TẠI KHÁNH HÒA



 NHÓM TIỆN ÍCH PHỤC VỤ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC

HÀNH CHÍNH VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG

TRỰC TUYẾN

 NHÓM TIỆN ÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

 NHÓM TIỆN ÍCH PHỤC VỤ CÔNG DÂN SỐ

 NHÓM SỐ HÓA, TẠO LẬP DỮ LIỆU DÙNG CHUNG

TRÊN HỆ THỐNG CSDLQG VỀ DÂN CƯ PHỤC VỤ

CẢI CÁCH TTHC

 NHÓM PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA LÃNH

ĐẠO CÁC CẤP



NHÓM TIỆN ÍCH PHỤC VỤ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH VÀ CUNG CẤP 

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN



- Chủ trì: Văn phòng 
UBND tỉnh.

- Phối hợp: C06, Sở 
TTTT, doanh nghiệp

- Lực lượng triển khai: VP 
UBND tỉnh, C06, Sở 
TTTT, UBND cấp 
huyện, Tổ CNSCĐ-
TKĐA06.

- Thời gian hoàn thành: 
Theo lộ trình Đề án 06.

- Nền tảng: VNeID, 
HTgTTHC.

Mô hình 1: Triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu



- Chủ trì: Văn phòng 

UBND tỉnh.

- Phối hợp: C06, Sở 

TTTT, doanh nghiệp

- Lực lượng triển khai: VP 

UBND tỉnh, C06, Sở 

TTTT, UBND cấp 

huyện, doanh nghiệp.

- Thời gian hoàn thành: 

30/12/2023.

- Nền tảng: HTgTTHC, 

Kiosk.

Mô hình 2: Tự động hóa Trung tâm hành chính công 

thông qua tương tác Kiosk 



- Chủ trì: Văn phòng 

UBND tỉnh.

- Phối hợp: C06, sở, ban, 

ngành.

- Lực lượng triển khai: VP 

UBND, C06, các cơ 

quan, địa phương, Tổ 

CNSCĐ-TKĐA06.

- Thời gian hoàn thành: 

30/10/2024.

- Nền tảng: HTgTTHC, 

Kiosk.

Mô hình 3: Xây dựng tối thiểu 20 dịch vụ công không 

sử dụng hồ sơ giấy



NHÓM TIỆN ÍCH PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ - XÃ HỘI



- Chủ trì: Sở Y tế.

- Phối hợp: C06, BHXH, 

cơ sở KCB, Sở TTTT, 

doanh nghiệp.

- Lực lượng triển khai: Sở 

Y tế, C06, cơ sở KCB, 

doanh nghiệp.

- Thời gian hoàn thành: 

30/11/2023.

- Nền tảng: VNeID, 

Phần mềm KCB.

Mô hình 4: Khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD

và VNeID



- Chủ trì: Sở Du lịch.

- Phối hợp: C06, Công an 

tỉnh, Sở TTTT.

- Lực lượng triển khai: Sở 

Du lịch, Công an tỉnh, 

cơ sở lưu trú.

- Thời gian hoàn thành: 

30/12/2023.

- Nền tảng: VNeID, 

Phần mềm ASM.

Mô hình 5: Triển khai nền tảng quản lý lưu trú tại: Nhà trọ; 

Nhà nghỉ; Khách sạn 2-3*; Khách sạn 4*; Khách sạn 5*; Nhà 

khách; Nhà công vụ



- Chủ trì: Sở Y tế.

- Phối hợp: C06, Công an 

tỉnh, Sở TTTT.

- Lực lượng triển khai: Sở 

Y tế, Công an tỉnh, cơ sở 

KCB.

- Thời gian hoàn thành: 

30/12/2023.

- Nền tảng: VNeID, 

Phần mềm ASM.

Mô hình 6: Triển khai nền tảng quản lý lưu trú tại 

Cơ sở khám chữa bệnh 



- Chủ trì: Sở Giao thông 

vận tải.

- Phối hợp: C06, Công an 

tỉnh, Sở TTTT.

- Lực lượng triển khai: Sở 

Giao thông vận tải, Công 

an tỉnh, doanh nghiệp.

- Thời gian hoàn thành: 

30/12/2023.

- Nền tảng: VNeID; 

Phần mềm ASM.

Mô hình 7: Triển khai nền tảng quản lý lưu trú trên 

xe khách đường dài



- Chủ trì: Sở Du lịch.

- Phối hợp: C06, Công an 

tỉnh, Sở TTTT.

- Lực lượng triển khai: Sở 

Du lịch, doanh nghiệp.

- Thời gian hoàn thành: 

30/12/2023.

- Nền tảng: VNeID.

Mô hình 8: Triển khai Camera AI kiểm soát ra/ vào 

tại Khu du lịch



- Chủ trì: Ban QLKKT 

Vân Phong.

- Phối hợp: C06, Công an 

tỉnh, Sở TTTT.

- Lực lượng triển khai: 

Ban QLKKT Vân 

Phong, các khu công 

nghiệp.

- Thời gian hoàn thành: 

30/12/2024.

- Nền tảng: VNeID.

Mô hình 9: Triển khai Camera AI kiểm soát ra/ vào 

tại Khu công nghiệp



- Chủ trì: Cục C06.

- Phối hợp: Công an tỉnh, 

Sở TTTT.

- Lực lượng triển khai: 

C06, Công an tỉnh, 

doanh nghiệp.

- Thời gian hoàn thành: 

30/12/2023.

- Nền tảng: VNeID.

Mô hình 10: Triển khai tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện 

về ANTT (Cơ sở cầm đồ; Cơ sở dịch vụ bảo vệ; Dịch vụ thừa 

phát lại; Cơ sở khác)



- Chủ trì: Sở Giao thông 

vận tải.

- Phối hợp: C06, Công an 

tỉnh, Sở TTTT, cơ sở 

SHLX.

- Lực lượng triển khai: Sở 

Giao thông vận tải, C06, 

cơ sở SHLX.

- Thời gian hoàn thành: 

30/12/2023.

- Nền tảng: VNeID.

Mô hình 11: Triển khai thiết bị giám sát thi cử, 

sát hạch lái xe



- Chủ trì: Sở Giao thông 

vận tải.

- Phối hợp: C06, Công an 

tỉnh, STTTT, C08.

- Lực lượng triển khai: C06, 

Công an tỉnh, Sở GTVT, 

Sở TTTT, doanh nghiệp.

- Thời gian hoàn thành: 

Theo Đề án thành lập 

Trung tâm quản lý 

ĐHGTCC.

- Nền tảng: App Khánh 

Hòa, VNeID.

Mô hình 12: Triển khai giải pháp xử phạt giao thông 

và trật tự an toàn xã hội

MỘT QUY TRÌNH XỬ LÝ VI PHẠM



- Chủ trì: Sở Giao thông 

vận tải.

- Phối hợp: C06, Sở 

TTTT.

- Lực lượng triển khai: Sở 

GTVT, doanh nghiệp.

- Thời gian hoàn thành: 

30/12/2023.

- Nền tảng: CCCD, Phần 

mềm quản lý tàu, xe.

Mô hình 13: Triển khai sử dụng CCCD gắn chip quẹt 

thanh toán vé tàu, xe… không dùng tiền mặt



- Chủ trì: Sở Giáo dục và 

Đào tạo.

- Phối hợp: C06.

- Lực lượng triển khai: Sở 

GD&ĐT, trường học, 

doanh nghiệp.

- Thời gian hoàn thành: 

30/9/2023.

- Nền tảng: CCCD.

Mô hình 14: Mô hình thi online tập trung qua nền tảng 

công nghệ xác thực thẻ CCCD gắn chip điện tử

Quét CCCD, chụp ảnh – Kiểm tra thông tin, ảnh chụp (CSDLDC) – Giám sát quá trình thi 

– Cấp chứng chỉ, văn bằng – Cập nhật, lưu trữ hồ sơ dự thi – Cung cấp tra cứu, tìm kiếm



- Chủ trì: Cục C06.

- Phối hợp: Sở TTTT.

- Lực lượng triển khai: 

Doanh nghiệp.

- Thời gian hoàn thành: 

30/12/2023.

- Nền tảng: VNeID, ứng 

dụng số khác.

Mô hình 15: Phát triển du lịch, gắn với phát triển đặc sản vùng 

miền hỗ trợ người dân ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh xác 

thực điện tử trong phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế số



NHÓM TIỆN ÍCH PHỤC VỤ

CÔNG DÂN SỐ 



- Chủ trì: Sở Thông tin và 

Truyền thông.

- Phối hợp: C06, Công an 

tỉnh, cơ quan, địa phương, 

doanh nghiệp.

- Lực lượng triển khai: Tổ 

CNSCĐ-TKĐA06, Công 

an tỉnh, UBND các cấp, 

Đoàn thể, doanh nghiệp.

- Thời gian hoàn thành: 

30/9/2023.

- Nền tảng: VNeID, App 

Khánh Hòa.

Mô hình 16: Đảm bảo điều kiện công dân số



- Chủ trì: Sở Thông tin và 

Truyền thông.

- Phối hợp: C06, VP UBND 

tỉnh, doanh nghiệp.

- Lực lượng triển khai: C06, 

Sở TTTT, VP UBND tỉnh.

- Thời gian hoàn thành: 

Theo tiến độ các dự án, 

nhiệm vụ thực hiện nâng 

cấp, xây dựng mới.

- Nền tảng: VNeID, 

HTgTTHC, ứng dụng số 

khác.

Mô hình 17: Chuẩn hóa xác thực tập trung (SSO)



- Chủ trì: Sở Thông tin và 

Truyền thông.

- Phối hợp: C06, VP 

UBND tỉnh, các đơn vị 

có liên quan.

- Lực lượng triển khai: 

Nhân sự kỹ thuật các 

đơn vị.

- Thời gian hoàn thành: 

30/9/2023.

- Nền tảng: Trục LGSP 

tỉnh.

Mô hình 18: Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh 

(LGSP)

HTTT chuyên ngành đơn vị

CSDL chuyên ngành

Nền tảng LGSP tỉnh Khánh Hòa

Phần mềm nền tảng

Phần mềm vận hành

Dịch vụ liên thông 
kết nối

Dịch vụ thông tin

CSDL LGSP

Cung cấp 
dịch vụ

Sử dụng 
dịch vụ

HTTT 
chuyên 
ngành

Sử dụng dịch vụ liên 
thông kết nối

HTTT chuyên ngành đơn vị

CSDL chuyên ngành

Dịch vụ liên thông 
kết nối

Cung cấp 
dịch vụ

Sử dụng 
dịch vụ

HTTT 
chuyên 
ngành

Sử dụng dịch vụ liên 
thông kết nối

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 
(NDXP)

HTTT quốc gia

Sử dụng 
dịch vụ

Cung cấp 
dịch vụ

Sử dụng 
dịch vụ

Cung cấp 
dịch vụ

Dịch vụ dùng chung



- Chủ trì: Sở Thông tin và 

Truyền thông.

- Phối hợp: C06, sở, ban, 

ngành, UBND cấp 

huyện.

- Lực lượng triển khai: Sở 

TTTT, sở, ban, ngành, 

UBND cấp huyện.

- Thời gian hoàn thành: 

Thường xuyên.

- Nền tảng: App Khánh 

Hòa.

Mô hình 19: Truyền thông nội bộ cho toàn bộ cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động trong các cơ quan Nhà nước



- Chủ trì: Sở Thông tin và 

Truyền thông.

- Phối hợp: C06, sở, ban, 

ngành, UBND cấp 

huyện.

- Lực lượng triển khai: Sở 

TTTT, sở, ban, ngành, 

UBND cấp huyện.

- Thời gian hoàn thành: 

Thường xuyên.

Mô hình 20: Truyền thông chính sách qua hệ thống led, 

pano, áp phích, truyền thanh cơ sở, truyền hình địa phương, 

hệ thống phát thanh thông minh, nền tảng số

  
 



- Chủ trì: Cục C06.

- Phối hợp: Sở TTTT.

- Lực lượng triển khai: Sở, 

ban, ngành, UBND các 

cấp.

- Thời gian hoàn thành: 

30/10/2023.

Mô hình 21: Triển khai nền tảng đào tạo, giáo dục trực tuyến đại 

chúng mở (MOOC) trên toàn quốc để nâng cao nhận thức, hỗ trợ 

triển khai Đề án 06 cho các cán bộ, công chức, viên chức, giảm 

chi phí đào tạo truyền thống



- Chủ trì: Cục C06.

- Phối hợp: Công an tỉnh, 

Sở TTTT.

- Lực lượng triển khai: Tổ 

CNSCĐ-TKĐA06.

- Thời gian hoàn thành: 

Thường xuyên.

- Nền tảng: VNeID.

Mô hình 22: Triển khai tố giác tội phạm qua ứng dụng 

VNeID



- Chủ trì: Cục C06.

- Phối hợp: Sở TTTT.

- Lực lượng triển khai: Sở, 

ban, ngành, UBND các 

cấp.

- Thời gian hoàn thành: 

Thường xuyên.

- Nền tảng: VNeID.

Mô hình 23: Triển khai tuyên chuyển chính sách, hỗ 

trợ pháp lý qua ứng dụng VNeID 



- Chủ trì: Sở Giáo dục và 

Đào tạo.

- Phối hợp: C06, Sở 

TTTT, doanh nghiệp.

- Lực lượng triển khai: 

Các trường học.

- Thời gian hoàn thành: 

30/12/2023.

- Nền tảng: Ứng dụng 

quản lý trường học.

Mô hình 24: Triển khai hệ thống quản lý trường học



NHÓM SỐ HÓA, TẠO LẬP DỮ LIỆU 

DÙNG CHUNG TRÊN HỆ THỐNG 

CSDLQG VÊ ̀ DÂN CƯ PHỤC VỤ

CẢI CÁCH TTHC



- Chủ trì: Sở Tài nguyên 

và Môi trường.

- Phối hợp: C06, Sở 

TTTT.

- Lực lượng triển khai: Tổ 

CNSCĐ-TKĐA06.

- Thời gian hoàn thành: 

30/12/2023.

- Nền tảng: VNeID, 

CSDLQG  về dân cư.

Mô hình 25: Quản lý thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu 

nhà ở, tài sản gắn liền với đất thông qua Hệ thống CSDLQG về 

dân cư, VNeID



- Chủ trì: Sở Lao động, 

Thương binh và Xã hội.

- Phối hợp: C06, Sở TTTT, 

UBND cấp huyện, 

BHXH, doanh nghiệp.

- Lực lượng triển khai: Sở 

LĐTBXH, BHXH, Tổ 

CNSCĐ-TKĐA06, doanh 

nghiệp.

- Thời gian hoàn thành: 

30/12/2023.

- Nền tảng: VNeID, App 

Khánh Hòa.

Mô hình 26: Quản lý chương trình an sinh xã hội 

thông qua VNeID



NHÓM PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO

ĐIỀU HÀNH CỦA LÃNH ĐẠO CÁC CẤP



- Chủ trì: Sở Thông tin và 

Truyền thông.

- Phối hợp: Cục Thống kê, 

C06.

- Lực lượng triển khai: 

Đơn vị vận hành IOC, 

doanh nghiệp.

- Thời gian hoàn thành: 

30/12/2024.

- Nền tảng: App Khánh 

Hòa.

Mô hình 27: Phân tích tình hình dân cư



Mô hình 28: Phân tích tình hình lao động

- Chủ trì: Sở Thông tin và 

Truyền thông.

- Phối hợp: Sở LĐTBXH, 

C06.

- Lực lượng triển khai: 

Đơn vị vận hành IOC, 

doanh nghiệp.

- Thời gian hoàn thành: 

30/12/2024.

- Nền tảng: App Khánh 

Hòa.



- Chủ trì: Sở Thông tin và 

Truyền thông.

- Phối hợp: Sở Du lịch, 

C06.

- Lực lượng triển khai: 

Đơn vị vận hành IOC, 

doanh nghiệp.

- Thời gian hoàn thành: 

30/12/2024.

- Nền tảng: App Khánh 

Hòa.

Mô hình 29: Phân tích tình hình du lịch thông qua 

lưu trú



- Chủ trì: Sở Thông tin và 

Truyền thông.

- Phối hợp: Công an tỉnh, 

C06.

- Lực lượng triển khai: 

Đơn vị vận hành IOC, 

doanh nghiệp.

- Thời gian hoàn thành: 

30/12/2024.

- Nền tảng: App Khánh 

Hòa.

Mô hình 30: Phân tích tình hình trật tự, an toàn xã hội 

trên địa bàn



- Chủ trì: Sở Thông tin và 

Truyền thông.

- Phối hợp: C06.

- Lực lượng triển khai: Sở 

TTTT.

- Thời gian hoàn thành: 

30/12/2024.

- Nền tảng: Trung tâm 

Giám sát an ninh mạng 

SOC.

Mô hình 31: Trung tâm giám sát an ninh mạng SOC



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
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